
  

BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT 

( Kèm theo QĐ phân công nhiệm vụ số:     /QĐPCNV – THNGT ngày 5 tháng 1  năm 2022) 

TT Tổ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Hệ 

ĐT, 

CM 

Năm 

vào 

ngành 

Chức 

vụ 

Công tác được phân 

công 

Số 

tiết 

thực 

dạy 

Số tiết 

giảm trừ 

theo 

chức 

danh, 

chế độ 

Số tiết  

thêm 

công 

tác CN 

(phòng 

BM, 

PT) 

Tổng số 

tiết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ban 

giám 

hiệu 

 

 

Lưu Thị Phương Liên 

 

 

1973 

 

 

ĐHSP 

 

 

1993 

 

 

Hiệu 

trưởng 

- Bí thư chi bộ: Chỉ đạo 

điều hành  

- Hiệu trưởng: Chịu 

trách nhiệm chung các 

hoạt động của nhà 

trường, cụ thể tại mục I 

phần 2.1 

 

 

  2 

   

 

  2 

Nguyễn Thị Phi Điệp 1968 ĐHSP 1993 

 

Hiệu 

phó 

- Phó bí thư chi bộ:  

- Phó HT: Phụ trách 

chính về công tác 

chuyên môn, cụ thể tại 

mục I phần 2.2 

 

   4 

   

4 

Dương Thị Bích 

Hường 
1976 ĐHSP 1997 

Hiệu 

phó 

- Chủ tịch Công đoàn:  

- Phó HT: Phụ trách 

chính về công tác 

chuyên môn, cụ thể tại 

mục I phần 2.3 

 

 

 

4 

   

 

 

4 

2 Tổ 

Hành 
Lê Thị Nhật 1992 ĐH 2020 Kế toán 

- Hoàn thành các công 

việc bộ phận kế toán, 

thanh quyết toán, phối 

hợp lên thực đơn bán 

    



2 
 

  

chính - 

VP 

trú với công ty TNHH-

PTTM và DV Hồng 

Anh, chịu trách nhiệm 

xây dựng KH tài chính, 

KH mua sắm trang thiết 

bị, thu chi năm học, 

phối hợp hoàn thành 

QCCTNB 

- Đề án sữa học đường: 

Nhận sữa theo đơn 

hàng công ty cung cấp, 

giao sữa cho khối 1,2; 

chịu trách nhiệm thanh 

toán với đơn vị sữa đảm 

bảo tiến độ. 

Nguyễn Thị Huyền 1992 Thạc sĩ 2021 
GVTD

KNTPT 
-TPT, công tác Đội 

    

 

Nguyễn Thị Chang 

 

1991 ĐH 2015 

Thư 

viện  đồ 

dùng 

-Hoàn thành KH của bộ 

phận Thư viện  

Đồ dùng: Thực hiện 

nhiệm vụ theo Khoản 1 

Điều 3 thông tư 

08/2019/TT-BGDĐT -

Hoàn thành KH của bộ 

phận đồ dùng. 

    

 Nguyễn Hải Yến  1999 CĐ 2023 Y tế  
Công tác y tế, chữ thập 

đỏ, lưu cơm bán trú, 

kiểm tra công tác bán 

    

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-08-2019-tt-bgddt-xep-luong-nhan-vien-thiet-bi-trong-truong-hoc-64ce9.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-08-2019-tt-bgddt-xep-luong-nhan-vien-thiet-bi-trong-truong-hoc-64ce9.html
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trú,VSATTP, sữa học 

đường. 

 Nguyễn Thị Nga 1992 TC 2020 Văn thư 

- Theo dõi cập nhật, 

chuyển công văn đi, 

đến các bộ phận theo 

yêu cầu, phần mềm 

ESAM. 

- Hỗ trợ xây dựng các 

KH, BC, các văn bản 

nhà trường. 

- Hỗ trợ tài liệu, nước, 

thiết bị… cần thiết cho 

các cuộc họp của nhà 

trường. 

- Hoàn thành các văn 

bản theo chỉ đạo của 

BGH 

- Phối hợp tổ chức các 

hoạt động theo yêu cầu 

của BGH 

    

 Nguyễn Văn Hoa 1953 THPT 
HĐ 

2010 

NV 

BV 

 

Bảo vệ tài sản, an ninh 

trường học, PCCC; Sửa 

chữa nhỏ, Chặt tỉa cây 

cối, phòng chống mưa 

bão, Treo, tháo pano,cờ, 

khẩu hiệu. 

 Phối hợp thực hiện đón 

HS tại cổng trường theo 

    



4 
 

  

lịch được phân công 

trong thời gian phòng 

chống dịch Covid - 19 

 Nguyễn Văn Tĩnh 1961 THPT 
HĐ 

2019 

 

NV 

BV 

 

  Bảo vệ tài sản, an ninh 

trường học, PCCC; Sửa 

chữa nhỏ, Chặt tỉa cây 

cối, phòng chống mưa 

bão, Treo, tháo pano,cờ, 

khẩu hiệu. 

 Phối hợp thực hiện đón 

HS tại cổng trường theo 

lịch được phân công 

trong thời gian phòng 

chống dịch Covid - 19 

    

 Ngô Quốc Thọ 1973 THPT 
HĐ 

2020 

NV 

BV 

Bảo vệ tài sản, an ninh 

trường học, PCCC; Sửa 

chữa nhỏ, Chặt tỉa cây 

cối, phòng chống mưa 

bão, Treo, tháo pano,cờ, 

khẩu hiệu. 

 Phối hợp thực hiện đón 

HS tại cổng trường theo 

lịch được phân công 

trong thời gian phòng 

chống dịch Covid – 19. 

    

 Phạm Thị Xuân Mai 1962 THPT 
HĐ 

2020 

NV 

LC 

- Đảm bảo vệ sinh toàn 

bộ khu 2 tầng, sân 

trường phía trước khu 

B, nhà thể chất và xung 
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quanh nhà thể chất. Vệ 

sinh, quét dọn, thông 

tắc cống rãnh,... bảo 

đảm KCSP sạch sẽ, 

không mùi ô nhiễm 

 Nguyễn Thị Thanh  1961 THPT 
HĐ 

2017 

NV 

LC 

- Đảm bảo vệ sinh toàn 

bộ nhà vệ sinh khu 3 

tầng . Vệ sinh, quét 

dọn, thông tắc cống 

rãnh,... bảo đảm KCSP 

sạch sẽ, không mùi ô 

nhiễm 

    

   Nguyễn Thị Hương  THPT 
HĐ 

2019 

NV 

LC 

Đảm bảo vệ sinh toàn 

bộ Hiệu bộ, Vệ sinh, 

quét dọn, thông tắc 

cống rãnh,... bảo đảm 

KCSP sạch sẽ, không 

mùi ô nhiễm 

    

 

1 

 

Nguyễn Thị Thúy Hà 

 

1976 

 

ĐHSP 

 

1997 

 

Giáo 

viên 

Tổ trưởng chuyên môn 

tổ 1; Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 1A1, Thành 

viên ban chỉ đạo 

QCDC, ban KTNB. 

 

  21 

 

  3 

 

   3 

 

    27 

 Lê Thanh Nga 1980 ĐHSP 2008 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 1A2 

21  3 24 

 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
1980 ĐHSP 2000 

Giáo 

viên 

Phụ trách lớp 1A3 

 

21  3 24 
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 Trương Thúy Hà 1990 ĐHSP 2013 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 1A4 

21  3 24 

 
 

 

2 

Hoàng Thị Bích Hạnh 1981 ĐHSP 2007 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A1. 21  3 24 

 Nguyễn Thúy Ngân 1971 ĐHSP 1990 
Giáo 

viên 

Tổ trưởng chuyên môn 

tổ 2, Phụ trách lớp 2A2 

21 3 3 27 

 Nguyễn Thị Tuyết 1979 ĐHSP 2008 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A3 21  3 24 

 Nguyễn Giáng My 1989 ĐHSP 2020 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A4 

21  3 24 

 Lê Thu Hạnh 1976 ĐHSP 1997 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A5 

21  3 24 

 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
1993 ĐHSP 2016 

Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A5 

21  3 24 

 Nguyễn Thị Thư 1992 ĐHSP 2016 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A6  

21  3 24 

 Nguyễn Thu Hường 1973 ĐHSP 1997 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 2A7 

21  3 24 

 

   

 

   3 

Nguyễn Thị Trang 1987 ĐHSP 2010 

Giáo 

viên 

Tổ trưởng CM tổ 3, Phụ 

trách trách lớp 3A1, thư 

ký hội đồng NT 

   19      3      3       25 

  

 Lê Thị Hồng 1981 ĐHSP 1990 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 3A2 

19 2 3 24 

 Ngô Thị Thịnh 1972 ĐHSP 1997 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 3A3 19  3 22 
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Nguyễn Thảo Phương 1994 ĐHSP 2016 Giáo 

viên 

Phụ trách lớp 3A4 
    

 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
1993 ĐHSP 2016 

Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 3A5 

21  3 24 

 Nguyễn Thị Thư 1992 ĐHSP 2016 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 3A6  

21  3 24 

 Nguyễn Thu Hường 1973 ĐHSP 1997 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 3A7 

21  3 24 

 

4 

Hoàng Thị Mến 1972 ĐHSP 1992 Giáo 

viên 

Phụ trách lớp 4A1, 

TTCM tổ 4, TBTTND 

   21      3       3       27 

 Võ Thị Thủy Nguyên 1973 ĐHSP 1994 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 4A2 21  3 24 

 
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 
1994 ĐHSP 2019 

Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 4A3 21  3 24 

 Đỗ Ngọc Anh 2000 ĐHSP 2021 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 4A4 21  3 24 

 Nguyễn Thị Đáng  1966 ĐHSP 1985 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 4A5 21  3 24 

 

5 

Trần Thị Dung  1969 ĐH SP 1989 
Giáo 

viên 

 

Phụ trách lớp 5A1 

 

 

 

21 

 

3 

 

3 

 

27 

 Ngô Thị Hoàng Lan  1982 ĐH SP 2008 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 5A2 21  3 24 
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 Cao Thị Tuyết  1978 Thạc sĩ  2012 GVDT Phụ trách lớp 5A3 21  3 24 

 Ngô Thị Thu Hiền  1979 ĐHSP 2008 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 5A4 21  3 24 

 Nguyễn Thị Tuyết 1996 ĐHSP 2021 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 5A5 

21  3 24 

 
Nguyễn Nữ Minh 

Ngọc 
1996 ĐHSP 2021 

Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 5A6 21  3 24 

 Đinh Thị Ngọc Linh  1997 ĐHSP 2000 
Giáo 

viên 
Phụ trách lớp 5A7 19  3 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV 

chuyên 

Đào Thị Thu Hương 1976 ĐHSP 2000 GVTD 

Tổ trưởng tổ chuyên 

biệt; Thành viên ban chỉ 

đạo QCDC, ban KTNB, 

ban chỉ đạo HĐNGLL, 

Phụ trách phong trào 

TDTT. 

 Dạy TD lớp 1A1, 1A2, 

2A1,2A2 

3A4,3A5,3A6,3A7 

 5A1,5A2, 5A3. 

Dạy TC khối 1,3 

22 3 2 27 

 Nguyễn Trọng Hồi 1977 CĐSP 2008 GVTD 

GV bộ môn thể dục, 

Phụ trách âm thanh 

trong các buổi HĐTT 

Dạy TD lớp  1A3,1A4, 

2A3, 2A4,2A5, 

3A1, 3A2, 3A3 

5A4,5A5,5A6,5A7. 

24  1     25 
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Dạy TC khối 1,3 

Nguyễn Thị Huyền 1992 Thạc sĩ 2021 GVTD 

GV bộ môn thể dục, 

Phụ trách âm thanh 

trong các buổi HĐTT 

Dạy TD lớp 

4A1,4A2,4A3,4A4,4A5 

10   10 

 Đặng Hằng Nga  1981 ĐHSP 2005 GVMT 

GV bộ môn mỹ thuật, 

Dạy MT lớp 1A3,1A4, 

2A4, 2A5, 

3A1,3A2,3A3, 

4A3,4A4,4A5, 

5A1, 5A2, 5A3. 

Dạy TC khối 2 

 Phụ trách phong trào 

vẽ, trang trí các ngày lễ. 

13   13 

 
Đoàn Thị Thanh 

Huyền 
1979 ĐHSP 2007 GVMT 

GV bộ môn mỹ thuật, 

Dạy MT lớp 1A1, 

1A2,2A1, 2A2, 2A3, 

3A4,3A5, 3A6, 3A7 

4A1,4A2,5A4,5A5, 

5A6,5A7. 

Dạy TC khối 2 

Phối hợp TPT, GVMT 

chịu trách nhiệm phòng 

truyền thống, bảng tin, 

phòng học và thiết bị 

phục vụ môn học. 

15   15 
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 Ngô Thị Bích Thủy 1971 CĐSP 2007 GV ÂN 

Giáo viên giảng dạy 

Âm nhạc.  

các lớp 1A1, 1A2,  

2A4, 2A5,3A1, 

3A2,4A3,4A4;4A5. 

5A1, 5A2,5A3 

Dạy TC khối 1,2 

- Nhiệm vụ khác: - TT 

tổ văn phòng, Kiêm CT 

Thủ quỹ 

12   12 

 Nguyễn Thị Khương 1972 ĐHSP 2000 GV ÂN  

Giáo viên bộ môn Âm 

nhạc giảng dạy các lớp 

1A3,1A4, 2A1, 2A2, 

2A3, 3A3, 3A4, 3A5, 

3A6,3A7,4A1, 4A2, 

5A4, 5A5; 5A6, 5A7 

Dạy TC khối 1,2 

Phụ trách phong trào 

VN của GV, HS. 

21   21 

 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
1983 ĐHSP 2008 

GV Tin 

học  

- Ủy viên ban TTND; - 

GV dạy Tin học: Dạy tin 

học 3A2,3A3, 3A4, 3A5, 

3A6; khối 4; 5A3,5A4, 

5A5, 5A6, 5A7 

- Các nhiệm vụ khác: Hỗ 

trợ các cuộc thi GVG về 

CNTT; Phụ trách thi Tin 

học trẻ của HS; Báo cáo 

bằng hình ảnh các hoạt 

25  3 28 
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động nhà trường trong 

tháng về PGD. 

 
Nguyễn Hoài        

Nam 
1977 CĐSP 

HĐ 

2022 

GV Tin 

học  

Giảng dạy Tin học lớp 

3A1, 3A7, 5A1, 5A2 
6   6 

 Vũ Thị Thu 1986 ĐHSP 2020 

Giáo 

viên 

TA 

-Dạy Tiếng Anh cơ bản 

từ khối 3 đến khối 5. 

- Chịu trách nhiệm 

SHCM của nhóm TA, 

ghi sổ SHCM,  BD HS 

tham gia các cuộc thi 

TA 

- Giảng day các lớp 

3A1,3A2,3A3, 

4A1,4A2,5A6,5A7 

TA liên kết 

2A3,2A4,2A5 

26   26 

 Ngô Thị Thu Hương 1978 CĐSP 
HĐ 

2010 

Giáo 

viên 

TA 

- GV bộ môn Tiếng 

Anh, chịu trách nhiệm 

các cuộc thi Tiếng Anh, 

- Giảng day các lớp 

3A4,3A5,4A1,4A2,5A6

,5A7 

TA liên kết 

3A1,3A2,3A3;4A1;4A2

;5A1,5A2,5A3  

 

   16   16 
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Nguyễn Thanh Tâm     

Giáo 

viên 

TA 

- GV bộ môn Tiếng 

Anh, chịu trách nhiệm 

các cuộc thi Tiếng Anh, 

- Giảng day các lớp 

3A6,3A7,4A5 

TA liên kết 

1A3;1A4;3A4;3A5,3A6

,3A7  

 

  10   10 
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